
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản Lý Môi trường
Hồ sơ

MT KT MT KT MT KT

Hoa Mai 55            890,069,521        7,261      - - 0.019 0.25% 0.008 0.11% 39.9% 45.9% 65 Đạt
Thượng Uyển 27            1,904,966,149     5,139      - - 0.007 0.03% 0.005 0.03% 77.3% 87.8% 4 Đạt
Paradise -          1,269,566,883     5,611      - - - - 0.000 0.00% - - - -
Tiệc-Hội nghị East 7              3,309,182,338     2,306      - 0.006 0.011% 0.003 0.00% 53.3% 35.7% 13 Đạt
Phòng Ngủ 956          10,016,265,845   6,392      4,568      - 0.160 0.17% 0.150 0.18% 93.5% 104.4% -40 Không đạt
Nhà Giặt 774          112,927,760        299          - 60,725    0.009 - 0.013 12.74% 137.1% - -209 Không đạt
Bếp L6 106          6,104,218,008     14,706    - - 0.005 0.022% 0.007 0.03% 160.2% 146.7% -34 Không đạt
Bếp Cung Đình -          2,674,001,069     7,767      - - - - - - - - - -
Bếp Căn tin 112          - 10,503    - - 0.011 - 0.011 - 96.9% - 4 Đạt
Khối Văn phòng -          - - - - - - - - - - - -
GYM+POOL 55            54,080,828          87            - - - - - 1.89% - - - -
Dynasty 337          1,512,000,000     - - - - - - 0.41% - - - -
Solar Executive 632          1,922,387,902     858          602          - - - 0.33 0.61% - - - -
Solar Đông 360          8,093,877,943     5,534      3,966      - - - 0.07 0.08% - - - -
MB cho thuê 855          4,536,272,000     - - - - - - 0.35% - - - -
Nước tái sử dụng 71            - - - - - - - - - - 71 -
Khách sạn 6,462      22,852,226,374   40,132    4,568      60,725    0.145 0.50% 0.161 0.53% 111.0% 105.1% -316 Không đạt
Toàn khách sạn 7,317      27,388,498,374   40,132    4,568      60,725    0.170 0.45% 0.182 0.50% 107.2% 110.4% -687 Không đạt

-9.39%

* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền nước 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
- Khách sạn không bao gồm khu vực mặt bằng cho thuê.

* Nhận xét: - Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 09/2014 là: phòng ngủ, nhà giặt, bếp lầu 6. 

* Đề nghị:
và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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Nhận xét

Tỉ lệ thực hiện
 so với định mức Số m³

tiết kiệm

Tỉ lệ % m³ nước tiết kiệm so với m³ tiêu thụ toàn khách sạn 

- Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ Các nguyên nhân

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 09/2014
Ngày lập: 10/10/2014

Khu vực Tổng số m³
tiêu thụ Doanh thu số khách số 

ngày phòng
số kg
đồ giặt 

Định mức Kết quả thực hiện


